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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy trình hƣớng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về 

điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức  

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn  

TỔNG CỤC TRƢỞNG TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình hƣớng dẫn lựa chọn, 

chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho 

khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy 

văn theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục; Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Tổng cục; 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Bộ trƣởng Trần Hồng Hà (để b/c) 

- Thứ trƣởng Lê Công Thành (để b/c); 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Sở TNMT các tỉnh ven biển (để phối hợp); 

- Các Cảng vụ Hàng hải; 

- Các Phó Tổng cục trƣởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Lƣu: VT, VP. 
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QUY TRÌNH  

Hƣớng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí 

tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tƣợng thủy văn  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TCKTTV ngày        tháng      năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này hƣớng dẫn trình tự, cách thức thực hiện việc lựa chọn, chỉ định 

một hoặc một số bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II theo danh mục cảng 

biển, bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải công bố có tính 

đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức 

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn theo quy định tại Nghị 

định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tƣợng thuỷ văn. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tƣợng 

Thủy văn; Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh (sau đây gọi tắt là Cơ quan khí tƣợng thủy 

văn tại địa phƣơng) nơi có bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II theo danh mục 

cảng biển, bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải công bố. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện  

1. Việc lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều 

kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung 

cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn phải thuộc quy định tại điểm c, khoản 1, 

Điều 1, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có 

biển căn cứ điều kiện thực tế của địa phƣơng, vận dụng nội dung phù hợp của quy 

trình này vào việc cho ý kiến lựa chọn bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự 

nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp 

thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn thuộc phạm vi quản lý. 

3. Đơn vị, tổ chức, cá nhân đƣợc giao thực hiện các nhiệm vụ trong Quy trình 

này chịu trách nhiệm về chất lƣợng, tiến độ và thời gian theo quy định.  
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Điều 4. Nhiệm vụ của các đơn vị 

1. Văn phòng Tổng cục 

a) Chủ trì tổng hợp việc tổ chức thực hiện theo quy trình này. 

b) Rà soát tính pháp lý của Hồ sơ lấy ý kiến lựa chọn bến cảng và tính pháp lý 

của kết quả khảo sát kỹ thuật. 

c) Tổ chức kiểm tra, tổng hợp các ý kiến, đôn đốc việc thực hiện lựa chọn bến 

cảng đại diện trong khu vực cảng biển phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin 

dữ liệu khí tƣợng thủy văn ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục.  

d) Trƣờng hợp cần thiết đề xuất thành lập Đoàn của Tổng cục Khí tƣợng 

Thủy văn làm việc với cơ quan, tổ chức lấy ý kiến về việc lựa chọn, chỉ định một 

hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho 

khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy 

văn (sau đây gọi tắt là Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến) và các cơ quan có liên quan 

trên cơ sở Kết quả khảo sát kỹ thuật vị trí bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự 

nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.  

đ) Dự thảo văn bản của Tổng cục gửi Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng 

và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn việc lựa chọn, chỉ định một hoặc 

một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu 

vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

theo quy định. 

2. Vụ Quản lý mạng lƣới khí tƣợng thủy văn  

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc khí tƣợng thủy văn và các đơn vị 

có liên quan xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến: thiết kế trạm quan 

trắc tại bến cảng dự kiến lựa chọn trong khu vực cảng biển; việc tiến hành khảo sát 

kỹ thuật lựa chọn bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy 

văn cho khu vực cảng biển lựa chọn đặt trạm quan trắc cung cấp thông tin, dữ liệu 

khí tƣợng thủy văn; 

b) Xem xét nội dung về vị trí bến cảng đại diện cho khu vực cảng biển đặt trạm 

đảm bảo các điều kiện quan trắc để trạm hoạt động chính thức trên cơ sở Báo cáo 

khảo sát kỹ thuật của Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng theo các quy định về 

hành lang kỹ thuật; 

c) Xem xét, cho ý kiến đối với các yêu cầu kỹ thuật để tiến hành quan trắc và 

cung cấp thông tin khí tƣợng thủy văn theo quy định.  

3. Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng  

a) Chủ trì phối hợp với Vụ Quản lý mạng lƣới khí tƣợng thủy văn, Trung tâm 

Quan trắc khí tƣợng thủy văn, Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan xây 

dựng kế hoạch, nội dung tiến hành khảo sát kỹ thuật khi đƣợc yêu cầu; trao đổi 

thống nhất, thông báo với Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến và các đơn vị liên quan 

thuộc Tổng cục; báo cáo Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn theo quy định về việc lựa 

chọn bến cảng đại diện trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung 

cấp thông tin dữ liệu khí tƣợng thủy văn. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng có biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát 

kỹ thuật bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển 

lựa chọn đặt trạm quan trắc, đảm bảo các yêu cầu về thành lập trạm theo quy định 

pháp luật khí tƣợng thủy văn;  

c) Có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến trong việc lựa 

chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí 

tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức lắp đặt trạm quan trắc và cung 

cấp thông tin dữ liệu khí tƣợng thủy văn. 

Chƣơng II 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị lấy ý kiến lựa chọn bến cảng  

1. Văn bản của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến gửi Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại 

địa phƣơng khu vực cảng biển đề nghị cho ý kiến về việc lựa chọn, chỉ định một 

hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng 

biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

(Mẫu số 01). 

2. Văn bản của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này cần 

bảo đảm cung cấp tối thiểu các thông tin liên quan, cần thiết đến khu vực cảng biển 

dự kiến lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện 

tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tƣợng thủy văn, cụ thể nhƣ sau: 

- Báo cáo hiện trạng khu vực Cảng biển (tình hình hoạt động chung về quy 

mô, diện tích; số lƣợng bến cảng đang hoạt động; mức độ tập trung hàng hóa tại 

cảng biển; dự kiến quy hoạch đối với các bến cảng thuộc khu vực…); 

- Sơ đồ (hoặc bản đồ) tổng thể và chi tiết khu vực cảng biển, các bến cảng. 

3. Các giấy tờ khác cần thiết có liên quan đến khu vực cảng biển (nếu có). 

Điều 6. Trình tự lựa chọn bến cảng 

1. Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến gửi hồ sơ lấy ý kiến lựa chọn, chỉ định một 

hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng 

biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

(sau đây gọi tắt là hồ sơ) tới Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Cơ quan khí 

tƣợng thủy văn tại địa phƣơng có trách nhiệm xem xét nội dung của hồ sơ theo 

Điều 5 của Quyết định này; trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, Cơ quan khí tƣợng 

thủy văn tại địa phƣơng thông báo, trao đổi với Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến để 

hoàn thiện, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ theo quy định. 
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3. Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cơ quan khí 

tƣợng thủy văn tại địa phƣơng chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung tiến hành khảo 

sát kỹ thuật, trao đổi thống nhất với Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến, các đơn vị liên 

quan thuộc Tổng cục và báo cáo Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn (qua Văn phòng 

Tổng cục). 

4. Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng tiến hành tổ chức khảo sát kỹ 

thuật lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự 

nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ 

liệu khí tƣợng thủy văn; lập hồ sơ kết quả khảo sát kỹ thuật (Hồ sơ kết quả khảo 

sát kỹ thuật đƣợc lƣu trữ theo quy định để phục vụ tra cứu thông tin khi cần thiết). 

5. Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng xin ý kiến Tổng cục Khí tƣợng 

Thủy văn (qua Văn phòng Tổng cục) đối với Hồ sơ kết quả khảo sát kỹ thuật lựa 

chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí 

tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ 

liệu khí tƣợng thủy văn. 

Căn cứ vào Hồ sơ kết quả khảo sát kỹ thuật và ý kiến của các đơn vị chuyên 

môn trực thuộc, Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn cho ý kiến đối với kết quả khảo sát 

và đề xuất lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều 

kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung 

cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn của Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa 

phƣơng (Mẫu số 04). 

6. Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng căn cứ ý kiến của Tổng cục Khí 

tƣợng Thủy văn và Hồ sơ đã khảo sát thực tế có Văn bản trả lời Cơ quan, tổ chức 

lấy ý kiến về việc lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về 

điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp 

thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn (Mẫu số 05). 

Điều 7. Khảo sát kỹ thuật lựa chọn bến cảng 

1. Khảo sát chung, gồm các nội dung sau: 

a) Tiêu chí khảo sát 

- Phân tích tổng hợp đánh giá về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên (địa hình, địa 

mạo, khí hậu, thủy văn) của khu vực cảng biển khảo sát. 

- Phân tích, đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội, xác định những tồn tại cần 

giải quyết, đánh giá những ƣu điểm, lợi thế của bến cảng dự kiến lựa chọn so với 

các bến cảng còn lại phù hợp với tình hình quy hoạch, kế hoạch phát triển tƣơng lai 

của khu vực cảng biển. 

- Tính cập nhật và độ tin cậy, tính chính xác của thông tin, số liệu, dữ liệu khi 

tiến hành lựa chọn bến cảng đại diện trong khu vực cảng biển tổ chức quan trắc 

cung cấp thông tin dữ liệu khí tƣợng thủy văn. 

b) Nội dung khảo sát cụ thể 

- Khảo sát các điều kiện tự nhiên về địa hình, thổ nhƣỡng, thảm thực vật, 

lƣợng mƣa, nhiệt độ, độ ẩm, hƣớng gió thịnh hành, bão, lũ, lụt, môi trƣờng xung 

quanh để xem xét, đánh giá tính đại diện của bến cảng cho khu vực Cảng biển dự 

kiến chỉ định, lựa chọn. 
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- Khảo sát điều kiện bảo đảm về hành lang kỹ thuật công trình đối với bến 

cảng dự kiến chỉ định, lựa chọn. 

- Tìm hiểu, nắm tình hình quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại 

khu vực cảng biển để lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng; khảo sát hiện 

trạng hạ tầng kinh tế - xã hội và các trạm quan trắc khí tƣợng thủy văn liền kề làm 

cơ sở lựa chọn, chỉ định bến cảng tối ƣu, hợp lý phù hợp với quy hoạch mạng lƣới 

trạm khí tƣợng thủy văn quốc gia và kế hoạch phát triển mạng lƣới trạm khí tƣợng 

thủy văn chuyên dùng. 

- Khảo sát các điều kiện về hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, nguồn cung 

cấp điện và nƣớc. 

- Khảo sát xác định tọa độ, cao độ vị trí bến cảng lựa chọn, chỉ định dự kiến 

xây dựng công trình quan trắc. 

2. Khảo sát riêng 

Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào thực tế của khu vực 

cảng biển, việc khảo sát một số nội dung riêng của bến cảng đáp ứng đối với từng 

loại yếu tố khác nhau đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Vị trí quan trắc tầm nhìn xa phía biển 

Vị trí bến cảng đƣợc lựa chọn để quan trắc tầm nhìn xa phía biển đƣợc bố trí 

tại điểm cao gần biển nhất thuộc bến cảng đƣợc lựa chọn đảm bảo thông thoáng và 

không bị che chắn về phía biển; thuận lợi, an toàn khi quan trắc và đảm bảo quan 

trắc lâu dài. 

b) Vị trí quan trắc gió 

Vị trí bến cảng đƣợc lựa chọn để quan trắc gió phải thông thoáng, đón đƣợc 

các hƣớng gió chính thịnh hành; đảm bảo hành lang kỹ thuật; đủ diện tích để lắp 

đặt công trình quan trắc; đảm bảo duy trì thực hiện quan trắc lâu dài. 

c) Vị trí quan trắc sóng 

Vị trí bến cảng đƣợc lựa chọn để quan trắc sóng biển: 

- Thuộc khu vực ven bờ, về phía biển phải thoáng đối với các hƣớng gió 

chính, thịnh hành và đảm bảo điều kiện tự nhiên vùng biển; 

- Phải đủ độ cao để quan trắc đƣợc sóng nhiều hƣớng nhất; 

- Độ sâu của biển ở khu vực quan trắc sóng phải sâu nhất trong vùng ven bờ, 

tránh nơi bờ quá dốc và lõm sâu; 

- Đƣờng bờ ở nơi quan trắc không quá khúc khuỷu gây những biến đổi cục bộ 

về hƣớng sóng và hình dạng sóng; trƣờng hợp bờ quá thấp và không thể đặt địa 

điểm quan trắc sóng đúng độ cao cần thiết thì phải dựng chòi quan trắc sóng; 

- Không bị đảo, bãi cát nổi, bãi đá ngầm hay các chƣớng ngại vật khác làm 

giới hạn hay làm biến dạng sóng từ ngoài khơi truyền vào; không cách xa trạm, 

đảm bảo quan trắc trong mọi điều kiện thời tiết.  

d) Vị trí quan trắc mực nƣớc biển 

Vị trí bến cảng đƣợc lựa chọn để quan trắc mực nƣớc biển nằm trong khu vực 

lƣu thông với biển, thuận lợi khi quan trắc, bảo dƣỡng, bảo quản và ổn định lâu 
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dài; hạn chế tối đa ảnh hƣởng của sóng, đo đƣợc mực nƣớc thấp nhất và cao nhất 

xảy ra tại nơi quan trắc.  

3. Lập báo cáo khảo sát kỹ thuật theo Mẫu số 02. 

Điều 8. Báo cáo kết quả khảo sát kỹ thuật lựa chọn bến cảng   

1. Báo cáo và xin ý kiến đối với kết quả khảo sát kỹ thuật về việc lựa chọn, 

chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng 

thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu 

khí tƣợng thủy văn của Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng đƣợc thực hiện 

theo quy định đối với các nội dung quy định tại Điều 7 Quy trình này và các quy 

định của pháp luật khí tƣợng thủy văn, gửi Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn cho ý 

kiến, theo Mẫu số 03. 

2. Kết quả khảo sát kỹ thuật đƣợc đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu 

đối với từng nội dung khảo sát; các kiến nghị đối với Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến 

và cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt lựa chọn, chỉ định một hoặc một 

số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực 

cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Tổng cục; Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Tổng cục; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Quy 

trình này. 

2. Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện sau khi Quy trình đƣợc ban hành. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy trình này, nếu có khó khăn, vƣớng 

mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn (qua Văn phòng Tổng 

cục) để tổng hợp, trình Tổng cục trƣởng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TCKTTV  ngày     tháng     năm 2021 của  

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 

 

Mẫu số 01 
Công văn của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến gửi Cơ quan khí tƣợng 

thủy văn tại địa phƣơng 

Mẫu số 02 Báo cáo khảo sát kỹ thuật 

Mẫu số 03 

Công văn báo cáo và xin ý kiến đối với kết quả khảo sát kỹ thuật 

của Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng gửi Tổng cục Khí 

tƣợng Thủy văn 

Mẫu số 04 
Công văn Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn gửi Cơ quan khí tƣợng 

thủy văn tại địa phƣơng 

Mẫu số 05 
Công văn Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng trả lời Cơ 

quan, tổ chức lấy ý kiến 
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Mẫu số 01: Công văn của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến gửi Cơ quan khí tƣợng thủy 

văn tại địa phƣơng    

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN…(1)… 

Số:            /……… 
V/v đề nghị cho ý kiến lựa chọn, chỉ định một 

hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều 

kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến 

hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu  

khí tƣợng thủy văn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày….. tháng……năm …. 

 

 

Kính gửi: Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng …(2)… 
 

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tƣợng thuỷ văn;  

Hiện nay, Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến…(1)…đang quản lý cảng biển (loại I 

hoặc loại II) có địa chỉ tại …(3)…, xin gửi đến Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa 

phƣơng…(2)… Hồ sơ hiện trạng khu vực cảng biển dự kiến lựa chọn bến cảng có 

tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn để tổ chức lắp đặt trạm quan 

trắc, cung cấp thông tin dữ liệu khí tƣợng thủy văn. Tài liệu kèm theo gồm: 

- 

- 

-…… 

Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến…(1)...gửi các thông tin, số liệu cần thiết có liên 

quan đến hiện trạng nói trên tới Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa 

phƣơng…(2)...đƣợc biết. 

Kính đề nghị Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng…(2)… xem xét và 

cho ý kiến đối với việc lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại 

diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và 

cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn theo quy định. 

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

-……(4)…. 

- Lƣu: VT, …… 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC LẤY Ý KIỂN 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: 

1. Tên cơ quan, tổ chức lấy ý kiến... 

2. Cơ quan khí tượng thủy văn tại địa phương có cảng biển phải quan trắc KTTV. 

3. Địa chỉ liên hệ theo bưu điện. 

4. Nơi nhận khác (nếu có). 
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Mẫu số 02: Báo cáo khảo sát kỹ thuật   

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….., ngày         tháng       năm  20… 

BÁO CÁO 

Khảo sát kỹ thuật lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại 

diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc 

và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

Tên Cảng biển:………………….. 

Thuộc tỉnh:……………. 

I. Mục đích, yêu cầu khảo sát 

1. Trích dẫn yêu cầu của đơn vị đề nghị lựa chọn bến cảng đại diện trong 

khu vực cảng biển đặt trạm. 

2. Nhiệm vụ quan trắc của trạm: Các yếu tố quan trắc, thời gian dự kiến 

quan trắc... 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ khảo sát: Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ khảo sát; những 

vấn đề đặc biệt cần quan tâm, xử lý... 

II. Tổ chức công tác khảo sát 

1. Thành phần đội khảo sát: Nêu rõ thành phần đội khảo sát, tên, trình độ 

chuyên môn từng ngƣời. 

2. Máy móc, thiết bị dùng cho khảo sát: Mô tả chủng loại, tính năng kỹ thuật 

các máy móc, thiết bị dùng để khảo sát. 

3. Thời gian khảo sát: Thời gian bắt đầu, kết thúc khảo sát. 

III. Nội dung khảo sát 

1. Thuyết minh nội dung khảo sát. 

2.  Các bản vẽ. 

Thuyết minh rõ những nội dung khảo sát đã thực hiện và lập các bản vẽ theo 

quy định tại Điều 7 của Quy trình này. 

IV. Nhận xét và kiến nghị 

1. Đánh giá, nhận xét kết quả công tác khảo sát. 

2. Đánh giá mức độ đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của bến cảng có tính 

đại diện. 

3. Kết luận và kiến nghị. 

        Ngày..... tháng ..... năm ..... 

Thay mặt đội khảo sát 

(Ký tên) 
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Mẫu số 03: Công văn báo cáo và xin ý kiến đối với kết quả khảo sát kỹ thuật 

của Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng gửi Tổng cục Khí tƣợng Thủy 

văn 

 

TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN  

ĐÀI KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN  

KHU VỰC……………..  

Số:           /ĐKV…. 
V/v báo cáo và xin ý kiến đối với kết quả  

khảo sát kỹ thuật lựa chọn, chỉ định bến cảng 

đại diện trong khu vực cảng biển để tổ chức 

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu  

khí tƣợng thủy văn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày         tháng       năm….. 

 

Kính gửi: Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn 

             (qua Văn phòng Tổng cục) 

 

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tƣợng thuỷ văn;  

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-TCKTTV ngày…tháng…năm…của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn về việc ban hành quy trình hƣớng dẫn lựa 

chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn 

cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng 

thủy văn; 

Căn cứ Công văn số …. của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến….về việc cho ý kiến 

lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên 

trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí 

tƣợng thủy văn; 

Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….) 

đã tổ chức khảo sát kỹ thuật lựa chọn bến cảng:…………………..thuộc khu vực 

cảng biển……; căn cứ các yêu cầu kỹ thuật khí tƣợng thủy văn, Đài Khí tƣợng 

Thủy văn khu vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….) báo cáo Tổng cục 

Khí tƣợng Thủy văn kết quả khảo sát cụ thể nhƣ sau: 

1. Khảo sát chung toàn bộ khu vực 

a) Khảo sát các điều kiện tự nhiên về địa hình, thổ nhƣỡng, thảm thực vật, 

lƣợng mƣa, nhiệt độ, độ ẩm, hƣớng gió thịnh hành, bão, lũ, lụt, môi trƣờng xung 

quanh để xem xét, đánh giá tính đại diện của bến cảng trong khu vực cảng biển: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

b) Khảo sát điều kiện bảo đảm về hành lang kỹ thuật công trình bến cảng 

thuộc Cảng biển đƣợc lựa chọn: 
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Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

c) Tìm hiểu, nắm tình hình quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại 

khu vực cảng biển để lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng; khảo sát hiện 

trạng hạ tầng kinh tế - xã hội và các trạm quan trắc khí tƣợng thủy văn liền kề làm 

cơ sở lựa chọn, chỉ định bến cảng tối ƣu, hợp lý phù hợp với quy hoạch mạng lƣới 

trạm khí tƣợng thủy văn quốc gia và kế hoạch phát triển mạng lƣới trạm khí tƣợng 

thủy văn chuyên dùng: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

d) Khảo sát các điều kiện về sinh hoạt, giao thông, thông tin liên lạc, nguồn 

cung cấp điện và nƣớc: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

đ) Khảo sát xác định tọa độ, cao độ vị trí bến cảng lựa chọn, chỉ định dự kiến 

xây dựng công trình quan trắc: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

2. Một số kết quả khảo sát riêng đặc trƣng của bến cảng đối với từng loại 

yếu tố  

a) Vị trí quan trắc tầm nhìn xa 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

b) Vị trí quan trắc gió 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

c) Vị trí quan trắc sóng 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

d) Vị trí quan trắc mực nước 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

3. Đề xuất 

Căn cứ kết quả khảo sát nêu trên, Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…..(hoặc 

Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….) đề xuất lựa chọn Bến cảng……thuộc Cảng 

biển….đáp ứng tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực 

cảng biển để tỏ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn theo 

quy định. 

Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….)  

kính báo cáo Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn cho ý kiến đối với Hồ sơ khảo sát kỹ 

thuật của Đài./. 

(Kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát chi tiết của Đội khảo sát Đài Khí tượng 

Thủy văn…) 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, … 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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Mẫu số 04: Công văn Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn gửi Cơ quan khí tƣợng thủy văn 

tại địa phƣơng   

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

Số:            /TCKTTV……… 
V/v ý kiến đối với Hồ sơ khảo sát lựa chọn, chỉ 

định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện 

về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển 

phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày….. tháng……năm …. 

 

 

 

 

                  

                  Kính gửi:  

      - Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…… 

                                      - Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh…… 

        

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tƣợng thuỷ văn;  

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-TCKTTV ngày…tháng…năm…của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn về việc ban hành quy trình hƣớng dẫn lựa 

chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn 

cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng 

thủy văn; 

Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát kỹ thuật và đề xuất xin ý kiến Tổng cục 

Khí tƣợng Thủy văn đối với Hồ sơ khảo sát lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến 

cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành 

quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn tại Công văn số 

…../ĐKV…ngày….tháng….năm….của Đài Khí tƣợng Thủy văn…., Tổng cục Khí 

tƣợng Thủy văn có ý kiến nhƣ sau: 

 Bến cảng……thuộc Cảng biển…..đạt yêu cầu đảm bảo tính đại diện về điều 

kiện tự nhiên cho khu vực Cảng biển tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ 

liệu khí tƣợng thủy văn theo quy định.  

Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn thông báo để Đài Khí tƣợng Thủy văn khu 

vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….) đƣợc biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng…. ; 

- Lƣu: VT, … 

 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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Mẫu số 05: Công văn Cơ quan khí tƣợng thủy văn tại địa phƣơng trả lời Cơ quan, tổ 

chức lấy ý kiến   

 

TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

ĐÀI KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

KHU VỰC……. 

Số:            /ĐKV……… 
V/v ý kiến lựa chọn, chỉ định một hoặc một số 

bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên 

trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc 

và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày….. tháng……năm …. 

 

 

 

 

                  

Kính gửi: Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến…….. 

        

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tƣợng thuỷ văn;  

Căn cứ Công văn…của Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến…gửi Đài Khí tƣợng 

Thủy văn… về việc đề nghị cho ý kiến đối với việc lựa chọn, chỉ định một hoặc 

một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên trong khu vực cảng biển 

phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn 

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-TCKTTV ngày…tháng…năm…của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn về việc ban hành quy trình hƣớng dẫn lựa 

chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên 

khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông 

tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn; 

Căn cứ Hồ sơ kết quả khảo sát thực tế và ý kiến của Tổng cục Khí tƣợng 

Thủy văn tại Văn bản số…ngày…tháng…năm…về việc ý kiến đối với Hồ sơ khảo 

sát lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự 

nhiên trong khu vực cảng biển phải tiến hành quan trắc và cung cấp thông tin, dữ 

liệu khí tƣợng thủy văn, Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng 

Thủy văn tỉnh….) có ý kiến nhƣ nhƣ sau: 

1. Bến cảng……thuộc Cảng biển……..đạt yêu cầu đảm bảo tính đại diện về 

điều kiện tự nhiên khí tƣợng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, 

cung cấp thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn theo quy định.  

a) Bến cảng….thuộc Cảng biển….đáp ứng yêu cầu đối với các tiêu chí chung 

tại khoản 1, Điều 7 của Quy trình này, cụ thể: 

- Các điều kiện tự nhiên về địa hình, thổ nhƣỡng, thảm thực vật, lƣợng mƣa, 

nhiệt độ, độ ẩm, hƣớng gió thịnh hành, bão, lũ, lụt, môi trƣờng xung quanh để xem 

xét, đánh giá tính đại diện của bến cảng trong khu vực cảng biển: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 
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- Điều kiện bảo đảm về hành lang kỹ thuật công trình bến cảng thuộc Cảng 

biển đƣợc lựa chọn: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Điều kiện về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực 

cảng biển để lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng; khảo sát hiện trạng hạ 

tầng kinh tế - xã hội và các trạm quan trắc khí tƣợng thủy văn liền kề làm cơ sở lựa 

chọn, chỉ định bến cảng tối ƣu, hợp lý phù hợp với quy hoạch mạng lƣới trạm khí 

tƣợng thủy văn quốc gia và kế hoạch phát triển mạng lƣới trạm khí tƣợng thủy văn 

chuyên dùng: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Điều kiện về sinh hoạt, giao thông, thông tin liên lạc, nguồn cung cấp điện 

và nƣớc: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Tọa độ, cao độ vị trí bến cảng lựa chọn, chỉ định dự kiến xây dựng công 

trình quan trắc: 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

b) Bến cảng….thuộc Cảng biển….đáp ứng yêu cầu đối với các tiêu chí riêng 

thuộc khoản 2, Điều 7 của Quy trình này, cụ thể: 

- Điều kiện về vị trí quan trắc tầm nhìn xa 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Điều kiện về vị trí quan trắc gió 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Điều kiện về vị trí quan trắc sóng 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

- Điều kiện về vị trí quan trắc mực nƣớc 

Kết quả nhƣ sau:………………………………………….……………….. 

c) Các ý kiến khác (nếu có)…. 

Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực…..(hoặc Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh….)  

kính gửi ý kiến để Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến….đƣợc biết. 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng… ; 

- Lƣu: VT, … 

 

 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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